
          UBND TỈNH KON TUM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

          Số:      /BC-SKHCN         
  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Tum, ngày       tháng      năm     

 

BÁO CÁO 

Các nội dung công khai, minh bạch thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ 

(Kỳ báo cáo: Năm 2024) 

 

Thực hiện Văn bản số 155/UBND-NC ngày 17 tháng 01 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện công khai, minh bạch theo quy 

định của Luật phòng, chống tham nhũng; Văn bản số 897/TTr-NV3 ngày 15 

tháng 11 năm 2023, của Thanh tra tỉnh về việc thực hiện công khai, minh bạch. 

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo các nội dung công khai, minh bạch năm 

2024 như sau: 

1. Các nội dung đã công khai, minh bạch. 

Căn cứ danh mục các nội dung công khai, minh bạch theo quy định thuộc 

trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Sở Khoa học và Công 

nghệ đã ban hành Thông báo số 19/TB-TTr, ngày 10/8/2023 yêu cầu các phòng, 

đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch các nội dung 

thuộc trách nhiệm của phòng, đơn vị mình theo quy định. (Kết quả các nội dung 

đã công khai, minh bạch có bảng chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

2. Các nội dung chưa công khai, minh bạch và nguyên nhân: Không  

Trên đây là báo cáo các nội dung công khai, minh bạch thuộc lĩnh vực do 

Sở Khoa học Công nghệ quản lý năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ báo 

Thanh tra tỉnh biết, tổng hợp./. 

 

 Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Lãnh đạo Sở (đ/b); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (t/h); 

- Lưu:VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 
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 UBND TỈNH KON TUM 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

––––––––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

BÁO CÁO 

Các nội dung công khai, minh bạch theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 

(Kỳ báo cáo: Năm 2024) 
 

1. Các nội dung đã công khai, minh bạch: 

 

STT Lĩnh vực/ Nội dung 
Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link 

công khai trên 

Cổng/trang 

TTĐT (áp dụng 

công khai trên 

cổng/trang 

TTĐT) 

I. Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, người lao động 

1 Nội quy, quy chế cơ quan Thường xuyên 
Niêm yết tại trụ sở 

của cơ quan 

Quyết định số 10/QĐ-SKHCN ngày 

08/01/2024; Quyết định số 31/QĐ-

SKHCN ngày 23/03/2023 

 

2 Kế hoạch công tác năm Tháng 01/2024 
Công bố tại cuộc 

họp của cơ quan 

Văn bản số 52/SKHCN-HCTH ngày 

08/01/2024 về ban hành Chương trình 

công tác trọng tâm của Sở KH&CN 

năm 2024 

 

3 

 

Kế hoạch sản xuất kinh 

doanh 

Tháng 02/2024 
Công bố tại cuộc 

họp của cơ quan 

Kế hoạch 04/KH-TTNUDKHC ngày 

28/02/2024 
 

Số: 354/BC-SKHCN; 06/12/2024; 10:40:17;



2 

7 
Báo cáo tổng kết hoạt động 

KH&CN  
 

Công bố tại cuộc 

họp của cơ quan 

Báo cáo số: 13/BC-SKHCN ngày 

19/01/2024; 176/BC-SKHCN  ngày 

25/6/2024; 263/BC-SKHCN ngày 

20/9/2024 

 

4 

Văn bản chỉ đạo, điều hành 

của cơ quan quản lý cấp trên 

liên quan đến công việc của 

cơ quan, đơn vị 

Thường xuyên 

- Công bố tại cuộc 

họp của cơ quan 

- Đăng trang Thông 

tin điện tử 

 

 

 
http://skhcn.kont

um.gov.vn/ 

5 

Nâng bậc lương trước hạn; 

Nâng bậc lương thường 

xuyên 

Ngày ban hành 

văn bản 

Công bố tại cuộc 

họp của cơ quan 

Các Quyết định số: 119/QĐ-SKHCN 

ngày 22/10/2024; 379/QĐ-SNV ngày 

28/8/2024; 80/QĐ-SKHCN ngày 

20/6/2024; 56/QĐ-SKHCN ngày 

22/4/2024; 55/QĐ-SKHCN ngày 

22/4/2024; 105/QĐ-SNV ngày 

03/4/2024; 106/QĐ-SNV ngày 

03/4/2024; 23/QĐ-SKHCN ngày 

23/01/2024; 22/QĐ-SKHCN ngày 

22/01/2024; 767/QĐ-SNV ngày 

20/12/2023. 

 

6 

Nâng bậc lương trước hạn; 

Nâng bậc lương thường 

xuyên tại Trung tâm 

Ngày ban hành 

văn bản 

Công bố tại cuộc 

họp của cơ quan 

- Quyết định số 15/QĐ-TTNUDKHCN 

ngày 20/02/2024;  

- Quyết định số 31/QĐ-TTNUDKHCN 

ngày 26/04/2024;  

- Quyết định số 34/QĐ-TTNUDKHCN 

ngày 09/05/2024; 

 

7 

Quyết định khen thưởng 

thành tích trong phong trào 

thi đua 

Ngày ban hành 

văn bản 

Công bố tại cuộc 

họp của cơ quan 

Quyết định số 135/QĐ-SKHCN ngày 

26/11/2024; Quyết định số 45/QĐ-

SKHCN ngày 25/3/2024 

 

II. Thanh tra 

1 
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

về lĩnh vực Khoa học và 

 

26/02/2024 

Thông báo bằng 

văn bản đến các cơ 

Kế hoạch số 22/KH-SKHCNngày 

26/02/2024 

https://skhcn.ko

ntum.gov.vn/tha



3 
Công nghệ năm 2024  quan, đơn vị liên 

quan; Đăng tải trên 

Cổng/ Trang thông 

tin điện tử 

 

 nh-tra-kiem-

tra/Ke-hoach-

Thanh-tra,-

kiem-tra-ve-

linh-vuc-Khoa-

hoc-va-Cong-

nghe-nam-2024-

29316 

2 Quyết định kiểm tra 
Ngày ban hành 

văn bản 

Thông báo bằng 

văn bản đến các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

 

 

Quyết định số 04/QĐ-SKHCN ngày 

04/01/2024; Quyết định số 38/QĐ-

SKHCN ngày 06/03/2024; Quyết định 

số 52/QĐ-SKHCN ngày 17/04/2024; 

Quyết định số 01/QĐ-TTr ngày 

19/4/2024; Quyết định số 02/QĐ-TTr 

ngày 03/5/2024; Quyết định số 03/QĐ-

TTr ngày 15/5/2024; Quyết định số 

04/QĐ-TTr ngày 17/6/2024; Quyết định 

số 05/QĐ-TTr ngày 08/8/2024; Quyết 

định số 06/QĐ-TTr ngày 06/10/2024; 

Quyết định số 138/QĐ-SKHCN ngày 

27/11/2024 

 

3 
Kết luận kiểm tra 

 
26/4/2024 

Đăng tải trên Cổng/ 

Trang thông tin 

điện tử 

Kết luận số 01/KL-TTr, ngày 26/4/2024 

của Thanh tra Sở KH&CN việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về lĩnh 

vực Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 

sản phẩm hàng hoá đối với Công ty 

TNHH MTV Thuận Lợi. 

https://skhcn.ko

ntum.gov.vn/tha

nh-tra-kiem-

tra/Ket-luan-

kiem-tra-ve-

tieu-chuan,-do-

luong,-chat-

luong-hang-hoa-

doi-voi-Cong-

ty-TNHH-MTV-

Thuan-Loi-

30468 



4 

05/7/2024 

Kết luận số 03/KL-TTr, ngày 05/7/2024 
Kết luận kiểm tra việc chấp hành các 

quy định của pháp luật về lĩnh vực Đo 

lường và An toàn bức xạ 

https://skhcn.ko

ntum.gov.vn/tha

nh-tra-kiem-

tra/Ket-luan-

kiem-tra-viec-

chap-hanh-cac-

quy-dinh-cua-

phap-luat-ve-

linh-vuc-Do-

luong-va-An-

toan-buc-xa-

30656 

17/9/2024 

Kết luận số 02/KL-TTr, ngày 17/9/2024 
Kết luận kiểm tra đối với Công ty 

TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại 

An Phú Thịnh 

https://skhcn.ko

ntum.gov.vn/tha

nh-tra-kiem-

tra/Ket-luan-

kiem-tra-doi-

voi-Cong-ty-

TNHH-San-

xuat-Dich-vu-

Thuong-mai-

An-Phu-Thinh-

30650 

28/8/2024 

Kết luận số 04/KL-TTr, ngày 28/8/2024 
Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các 

quy định của pháp luật về lĩnh vực tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hoá 

và Sở hữu công nghiệp 

https://skhcn.ko

ntum.gov.vn/tha

nh-tra-kiem-

tra/Ket-luan-

thanh-tra-ve-

viec-chap-hanh-

cac-quy-dinh-

cua-phap-luat-

ve-linh-vuc-tieu-

chuan,-do-

luong,-ch-30635 
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28/10/2024 

Kết luận số 05/KL-TTr, ngày 

28/10/2024 Kết luận kiểm tra về việc 

chấp hành các quy định của pháp luật về 

lĩnh vực Đo lường và an toàn bức xạ đối 

với Công ty TNHH MTV Y tế Hạnh 

Tâm 

https://skhcn.ko

ntum.gov.vn/tha

nh-tra-kiem-

tra/Ket-luan-

kiem-tra-ve-

viec-chap-hanh-

cac-quy-dinh-

cua-phap-luat-

ve-linh-vuc-Do-

luong-va-an-

toan-buc-x-

30744 

4 
Các báo cáo công tác thanh 

tra, kiểm tra 

Định kỳ theo 

tháng, quý, 6 

tháng, 9 tháng, 

năm và theo 

yêu cầu 

Thông báo bằng 

văn bản đến các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

Các Báo cáo số: 66/BC-SKHCN ngày 

18/3/2024; 116/BC-SKHCN ngày 
14/5/2024; 145/BC-SKHCN ngày 
10/6/2024; 146/BC-SKHCN ngày 

10/6/2024; 143/BC-SKHCN ngày 

10/6/2024; 148/BC-SKHCN ngày 

11/6/2024; 147/BC-SKHCN ngày 

11/6/2024; 197/BC-SKHCN ngày 

11/7/2024; 218/BC-SKHCN ngày 

12/8/2024; 237/BC-SKHCN ngày 

06/9/2024; 242/BC-SKHCN ngày 

11/9/2024; 243/BC-SKHCN ngày 

11/9/2024; 245/BC-SKHCN ngày 

12/9/2024 ; 246/BC-SKHCN ngày 

12/9/2024; 280/BC-SKHCN ngày 

15/10/2024; 312/BC-SKHCN ngày 

14/11/2024; 335/BC-SKHCN ngày 

02/12/2024; 336/BC-SKHCN ngày 

02/12/2024;  

https://skhcn.ko

ntum.gov.vn/Va

nBanPhapLuat.a

spx?st=phanloai

&iPage=1&id=3

5 

III. Phòng, chống tham nhũng 

1 

Kế hoạch phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực năm 

2024 tại Sở KH&CN 

25/01/2024 

Thông báo bằng 

văn bản đến các cơ 

quan, đơn vị liên 

Kế hoạch số 08/KH-SKHCN về phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực và thực 

hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22-4-

https://skhcn.ko

ntum.gov.vn/VB

Detail.aspx?idV



6 
quan; Đăng tải trên 

Cổng/ Trang thông 

tin điện tử 

2019 của Thủ tướng Chính phủ năm 

2024 

B=791 

2 

Kế hoạch Phát huy ưu điểm, 

khắc phục hạn chế, khuyết 

điểm trong công tác phòng, 

chống tham nhũng 

26/01/2024 

Thông báo bằng 

văn bản đến các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan; Đăng tải trên 

Cổng/ Trang thông 

tin điện tử 

Kế hoạch số 09/KH-SKHCN ngày 

19/02/2024 

https://skhcn.ko

ntum.gov.vn/VB

Detail.aspx?idV

B=793 

3 

Kế hoạch kiểm soát xung 

đột lợi ích của Sở KH&CN 

năm 2024 

19/02/2024 

Thông báo bằng 

văn bản đến các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan; Đăng tải trên 

Cổng/ Trang thông 

tin điện tử 

Kế hoạch số 19/KH-SKHCN ngày 

19/02/2024 

https://skhcn.ko

ntum.gov.vn/VB

Detail.aspx?idV

B=792 

4 

Kế hoạch Triển khai thực 

hiện Chiến lược quốc gia 

phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực đến năm 2030 

11/01/2024 

Thông báo bằng 

văn bản đến các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan; Đăng tải trên 

Cổng/ Trang thông 

tin điện tử 

Kế hoạch số 03/KH-SKHCN ngày 

11/01/2024 

https://skhcn.ko

ntum.gov.vn/VB

Detail.aspx?idV

B=790 

5 

Công khai bản kê khai tài 

sản, thu nhập của người có 

nghĩa vụ kê khai TSTN tại 

Thanh tra tỉnh 

 
Niêm yết tại trụ sở 

của cơ quan 

18 bản kê khai: (15 bản thuộc diện 

Thanh tra tỉnh quản lý: 13 bản kê khai 

hàng năm, 01 bản kê khai lần đầu, 01 

ban ke khai phục vụ công tác cán bộ; 03 

bản kê khai thuộc diện Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy quản lý) 

 

6 
Các báo cáo công tác phòng, 

chống tham nhũng  

 

Định kỳ theo 

tháng, quý, 6 

tháng, 9 tháng, 

năm và theo 

yêu cầu 

 

Thông báo bằng 

văn bản đến các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan; Đăng tải trên 

Cổng/ Trang thông 

tin điện tử 

Các Báo cáo số: 19/BC-SKHCN ngày 

26/01/2024; 65/BC-SKHCN ngày 

18/3/2024; 102/BC-SKHCN ngày 

24/4/2024; 162/BC-SKHCN ngày 

15/6/2024; 200/BC-SKHCN ngày 
19/7/2024; 223/BC-SKHCN ngày 

19/8/2024; 241/BC-SKHCN ngày 

10/9/2024; 252/BC-SKHCN ngày 

15/9/2024; 256/BC-SKHCN ngày 

https://skhcn.ko

ntum.gov.vn/Va

nBanPhapLuat.a

spx?st=phanloai

&iPage=1&id=3

5 



7 
16/9/2024; 260/BC-SKHCN ngày 

17/9/2024; 283/BC-SKHCN ngày 
16/10/2024; 289/BC-SKHCN ngày 

21/10/2024; 316/BC-SKHCN ngày 

15/11/2024; 825/SKHCN-TTr ngày 

10/6/2024; 1655/SKHCN-TTr ngày 

29/11/2024 

7 

Công khai địa chỉ đường 

dây nóng, hộp thư điện tử và 

các kênh tiếp nhận thông tin 

từ người dân và doanh 

nghiệp 

Thường xuyên 

Thông báo bằng 

văn bản đến các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan; Đăng tải trên 

Cổng/ Trang thông 

tin điện tử 

Thông báo số 17/TB-SKHCN  ngày 

06/02/2024 

https://skhcn.ko

ntum.gov.vn/VB

Detail.aspx?idV

B=787 

IV. Tài chính 

1 Quy chế chi tiêu nội bộ 08/01/2024 
Niêm yết tại trụ sở 

của cơ quan 
Quyết định số 10/QĐ-SKHCN ngày 

08/01/2024  

2 Tài sản công 12/01/2023 
Niêm yết tại trụ sở 

của cơ quan 

Mẫu 09a-CK/TSC, Mẫu 09b-CK/TSC, 

Mẫu 09c-CK/TSC, Mẫu 09d-CK/TSC  

3 
Công khai dự toán năm 

2024 
02/01/2024 

Niêm yết tại trụ sở 

của cơ quan; Đăng 

tải trên Cổng/ 

Trang thông tin 

điện tử 

Quyết định số 01/QĐ-SKHCN ngày 

02/01/2024 công bố công khai dự toán 

ngân sách năm 2024 của Sở Khoa học 

và Công nghệ 

https://skhcn.ko

ntum.gov.vn/VB

Detail.aspx?idV

B=857 

4 Bổ dung dự toán 
14/11/2024 

03/12/2024 

Niêm yết tại trụ sở 

của cơ quan 

Quyết định số: 130/QĐ-SKHCN ngày 

14/11/2024; 139/QĐ-SKHCN ngày 

03/12/2024 

 

5 

Công khai thực hiện dự toán 

thu - chi ngân sách quý 1 

năm 2024 

10/4/2024 

Niêm yết tại trụ sở 

của cơ quan 
Biểu số 4 –Ban hành theo thông tư số 

90 ngày 28/9/2018 của BTC 
 

6 

Công khai thực hiện dự toán 

Thu - Chi ngân sách Quí II 

năm 2024 

09/7/2024 

Niêm yết tại trụ sở 

của cơ quan 
Biểu số 4 –Ban hành theo thông tư số 

90 ngày 28/9/2018 của BTC 
 

7 
Công khai thực hiện dự toán 

thu - chi ngân sách 6 tháng 
09/7/2024 

Niêm yết tại trụ sở 

của cơ quan 

Biểu số 4 –Ban hành theo thông tư số 

90 ngày 28/9/2018 của BTC 
 



8 
năm 2024 

8 

Công khai thực hiện dự toán 

Thu - Chi ngân sách Quí III 

năm 2024 

10/10/2024 

Niêm yết tại trụ sở 

của cơ quan 
Biểu số 4 –Ban hành theo thông tư số 

90 ngày 28/9/2018 của BTC 
 

9 Công khai quyết toán  19/06/2024 

Niêm yết tại trụ sở 

của cơ quan; Đăng 

tải trên Cổng/ 

Trang thông tin 

điện tử 

Quyết định số 79/QĐ-SKHCN ngày 

19/06/2024 công khai quyết toán ngân 

sách nhà nước năm 2023 của Sở Khoa 

học và Công nghệ 

https://skhcn.ko

ntum.gov.vn/VB

Detail.aspx?idV

B=858 

10 
Công khai dự toán năm 

2024 
09/01/2024 

Niêm yết tại trụ sở 

của cơ quan 

Quyết định số  03/QĐ-TTNUDKHCN 

ngày 11/01/2024 của Trung tâm 

NƯDKHCN 
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Kiểm tra nội bộ tại các 

phòng, đơn vị trực thuộc  

Sở Khoa học và Công nghệ 

năm 2023 

Ngày ban hành 

văn bản 

Niêm yết tại trụ sở 

của cơ quan 

Quyết định số 17/QĐ-SKHCN ngày 

11/01/2024; Quyết định số 42/QĐ-

SKHCN ngày 14/3/2024 

 

V. Lĩnh vực tổ chức cán bộ 

1 

Công khai Quyết định tiếp 

nhận công chức; Bổ nhiệm 

công chức; điều động công 

chức 

 

Tại cuộc họp và 

Trang thông tin 

điện tử 

Quyết định số 60/QĐ-SKHCN ngày 

26/4/2024; Quyết định số 67/QĐ-

SKHCN ngày 07/05/2024; Quyết định 

số 68/QĐ-SKHCN ngày 07/05/2024; 

Quyết định số 70/QĐ-SKHCN ngày 

10/5/2024 

 

2 
Kế hoạch chuyển đổi vị trí 

công tác 
Tháng 5/2024 

Công bố tại cuộc 

họp của cơ quan; 

Đăng tải trên Cổng/ 

Trang thông tin 

điện tử 

Kế hoạch số 38/KH-SKHCN ngày 

17/4/2024 

http://skhcn.kont

um.gov.vn/kont

um/hquy-hoach-

ke-hoach/so-kh-

cn-ban-hanh-ke-

hoach-chuyen-

doi-vi-tri-cong-

tac-doi-voi-

cong-chuc-vien-

chuc-nam-

2023.html 
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3 
Kế hoạch Tuyển dụng viên 

chức 
15/11/2024 

Thông báo bằng 

văn bản đến các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan; Đăng tải trên 

Cổng/ Trang thông 

tin điện tử 

Kế hoạch số 66/KH-SKHCN ngày 
15/11/2024 

https://skhcn.ko

ntum.gov.vn/VB

Detail.aspx?idV

B=856 

4 

Thông báo kết quả đánh giá, 

xếp loại công chức, người 

lao động Sở Khoa học và 

Công nghệ năm 2024 

Tháng 11/2024 

Thông báo bằng 

văn bản đến các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan; 

Thông báo số 126-SKHCN ngày 

12/11/2024 
 

VI. Lĩnh vực CCHC 

1 

Các thủ tục hành chính 

chuẩn hóa thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của ngành 

KH&CN 

Thường xuyên 

- Niêm yết tại trụ 

sở cơ quan 

-  Đăng trang 

Thông tin điện tử 

Sở 

Quyết định 295/QĐ-UBND ngày 

10/6/2021; Quyết định 479/QĐ-UBND 

ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh; Quyết 

định 404/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 

của UBND tỉnh; Quyết định số 514/QĐ-

UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh; 

Quyết định số 378/QĐ-UBND(CT) 

ngày 11/8/2023; Quyết định số 431/QĐ-

UBND(CT) ngày 12/9/2023; Quyết 

định số 462/QĐ-UBND(CT) ngày 

29/9/2023; Quyết định số 524/QĐ-

UBND(CT) ngày 26/10/2023; Quyết 

định số 518/QĐ-UBND(CT) ngày 

25/10/2023; Quyết định số 134/QĐ-

UBND ngày 22/3/2024; Quyết định 

https://skhcn.ko

ntum.gov.vn/tho

ng-bao/Cong-

bo-danh-muc-

thu-tuc-hanh-

chinh-chuan-

hoa-thuoc-tham-

quyen-giai-

quyet-cua-So-

KHamp;CN-

tinh-Kon-Tum--

28230 
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158/QĐ-UBND ngày 28/3/2024; Quyết 

định số 348/QĐ-UBND ngày 

21/6/2024; Quyết định số 450/QĐ-

UBND ngày 06/08/2024 

2 

Công bố TTHC mới trong 

lĩnh vực hoạt động KH&CN 

thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở KH&CN 

trên địa bàn tỉnh 

Thường xuyên 

Niêm yết tại trụ sở 

của cơ quan 

-  Đăng trang 

Thông tin điện tử 

Sở 

 

https://skhcn.ko

ntum.gov.vn/tho

ng-bao/Cong-

bo-TTHC-moi-

trong-linh-vuc-

hoat-dong-

KHCN-thuoc-

pham-vi-chuc-

nang-quan-ly-

cua-So-KHCN-

tren-dia-ban-

tinh-30381 

3 

Nội dung công khai hướng 

dẫn thực hiện phản ánh, 

kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức 

Thường xuyên 

Niêm yết tại trụ sở 

của cơ quan 

-  Đăng trang 

Thông tin điện tử 

Sở 

 

https://skhcn.ko

ntum.gov.vn/tin-

khcn-trong-

tinh/Huong-dan-

viec-tiep-nhan,-

xu-ly-phan-anh-

kien-nghi-cua-

to-chuc,-ca-

nhan-tren-Cong-

Dich-vu-cong-

Quoc-gia-28839 

VII. Lĩnh vực Tiếp Công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo 

1 Lịch tiếp công dân  Thường xuyên 

Thông báo bằng 

văn bản đến các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan; Đăng tải trên 

Cổng/ Trang thông 

tin điện tử 

Thông báo số 164/TB-SKHCN  

ngày 26/12/2023 

https://skhcn.ko

ntum.gov.vn/VB

Detail.aspx?idV

B=789 
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2 

Báo cáo công tác tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo  

Định kỳ theo 

tháng, quý, 6 

tháng, 9 tháng, 

năm và theo 

yêu cầu 

Thông báo bằng 

văn bản đến các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

Các Báo cáo số: 45/BC-SKHCN 

22/02/2024; 56/BC-SKHCN ngày 

12/3/2024; 68/BC-SKHCN ngày 

19/3/2024; 78/BC-SKHCN ngày 

28/3/2024; 88/BC-SKHCN ngày; 

115/BC-SKHCN ngày 13/5/2024; 

149/BC-SKHCN ngày 11/6/2024; 

152/BC-SKHCN ngày 12/6/2024; 

194/BC-SKHCN ngày10/7/2024; 

219/BC-SKHCN ngày 13/8/2024; 

253/BC-SKHCN ngày 15/9/2024; 

281/BC-SKHCN ngày 15/10/2024; 

314/BC-SKHCN ngày 14/11/2024; 

315/BC-SKHCN ngày 15/11/2024 

https://skhcn.ko

ntum.gov.vn/Va

nBanPhapLuat.a

spx?st=phanloai

&iPage=1&id=3

5 

VIII. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ 

1 

Thông báo đề xuất, đặt hàng 

nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh thực hiện 

trong năm 2025  

29/12/2023 

Đăng tải trên Cổng/ 

Trang thông tin 

điện tử 

Thông báo số 166/TB-SKHCN ngày 

29/12/2023 

https://skhcn.ko

ntum.gov.vn/tho

ng-bao/Thong-

bao-De-xuat,-

dat-hang-nhiem-

vu-khoa-hoc-va-

cong-nghe-cap-

tinh-thuc-hien-

trong-nam-

2025-30515 

2 

Thông báo về việc đề xuất 

nhiệm vụ Khoa học và Công 

nghệ cấp quốc gia dự kiến 

thực hiện từ năm 2025 

28/3/2024 

Đăng tải trên Cổng/ 

Trang thông tin 

điện tử 

Văn bản số 437/SKHCN-QLCN ngày 

28/3/2024 

https://skhcn.ko

ntum.gov.vn/tho

ng-bao/Thong-

bao-ve-viec-de-

xuat-nhiem-vu-

Khoa-hoc-va-

Cong-nghe-cap-

quoc-gia-du-

kien-thuc-hien-

tu-nam-2025-



12 
30386 

3 

Về việc thu hồi, huỷ bỏ hiệu 

lực Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động khoa học và 

công nghệ  

Thường xuyên 

Đăng tải trên Cổng/ 

Trang thông tin 

điện tử 

Trong kỳ báo cáo không phát sinh  

4 

Thông tin về kết quả thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ sử dụng ngân 

sách nhà nước 

Thường xuyên 

Đăng tải trên Cổng/ 

Trang thông tin 

điện tử 

Trong kỳ báo cáo không phát sinh  

5 

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN 

cấp tỉnh năm 2024 thuộc 

Chương trình hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao năng suất 

chất lượng 

27/3/2024 

Thông báo bằng 

văn bản đến các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

và đăng tải trên 

Cổng/ Trang thông 

tin điện tử 

- Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 

27/3/2024 

 

 

https://skhcn.ko

ntum.gov.vn/tho

ng-bao/Thong-

bao-De-xuat-

nhiem-vu-

KHCN-cap-tinh-

nam-2024--

thuoc-Chuong-

trinh-ho-tro-

doanh-nghiep-

nang-cao-nang-

suat-chat-luong-

san-pham-hang-

hoa-giai-doan-

20212025-

30393 

6 

 

Thông báo đăng ký tham gia 

Giải thưởng chất lượng 

Quốc gia năm 2024 

01/02/2024 

Thông báo bằng 

văn bản đến các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

và đăng tải trên 

Cổng/ Trang thông 

tin điện tử 

- Thông báo số 16/TB-SKHCN ngày 

01/02/2024 

 

 

https://skhcn.ko

ntum.gov.vn/tho

ng-bao/Thong-

bao-dang-ky-

tham-gia-Giai-

thuong-chat-

luong-Quoc-gia-

nam-2024-
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29353 

7 

Thông báo Kết quả xét công 

nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 

1 năm 2023; xét, công nhận 

phạm vi ảnh hưởng, hiệu 

quả của sáng kiến cấp tỉnh 

đợt 1 năm 2024 

24/4/2024 

Thông báo bằng 

văn bản đến các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

và đăng tải trên 

Cổng/ Trang thông 

tin điện tử 

 

https://skhcn.ko

ntum.gov.vn/tho

ng-bao/Thong-

bao-Ket-qua-

xet-cong-nhan-

sang-kien-cap-

tinh-dot-1-nam-

2023;-xet,-cong-

nhan-pham-vi-

anh-huong,-

hieu-qua-cua-

sang-kien-cap-

tinh-dot-1-nam-

2024-30421 

8 

Thông báo công bố thông 

tin kết quả đề tài, dự án 

khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh năm 2024 

26/02/2024 

Thông báo bằng 

văn bản đến các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

và đăng tải trên 

Cổng/ Trang thông 

tin điện tử 

- Thông báo số 20/TB-SKHCN ngày 

26/02/2024 

 

 

https://skhcn.ko

ntum.gov.vn/tho

ng-bao/Thong-

bao-cong-bo-

thong-tin-ket-

qua-de-tai,-du-

an-khoa-hoc-va-

cong-nghe-cap-

tinh-nam-2024-

29339 

IX. Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

1 
Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính 
 

Gửi văn bản về 

việc công bố trong 

thời hạn 03 ngày 

làm việc, kể từ 

ngày ra quyết định 

Quyết định xử phạt VPHC số: 01/QĐ-

TTr ngày 19/01/2024; 02/QĐ-TTr ngày 

31/01/2024; 03/QĐ-TTr ngày 

31/01/1024; 04/QĐ-TTr ngày 

05/02/2024; 05/QĐ-TTr ngày 
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xử phạt 05/02/2024; 06/QĐ-TTr ngày 

14/10/2024; 07/QĐ-TTr ngày 

21/10/2024 

X. Về tiếp cận thông tin 

1 

Thông tin về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 

tổ chức của cơ quan và của 

đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ, 

quyền hạn của cán bộ, công 

chức trực tiếp giải quyết các 

công việc của Nhân dân 

Thường xuyên 

Đăng tải trên Cổng/ 

Trang thông tin 

điện tử 

Quyết định số 116/QĐ-SKHCN ngày 

09/9/2022 Về việc ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon 

Tum 

http://skhcn.kont

um.gov.vn/so-

do-to-

chuc/chuc-nang-

nhiem-vu-tung-

phong-don-

vi.html 
 


